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1. Cây và các bộ phận còn sống của cây 

 

Hạt giống cây trồng 

 

  

Stt 
Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu     

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập  

khẩu vào  

Việt Nam 

trước năm 

2007   

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

1.  Cải  Brassica alboglalia x  

2.  Cải bẹ xanh Brassica juncea x  

3.  Cải ngọt  Brassica campestris x  

4.  Đậu bắp Abelmoschus esculentus x  

5.  Đậu côve Phaseolus vulgaris x  

6.  Đậu đũa Vigna sesquipedalis x  

7.  Đậu đũa Vigna sinensis var. sesquipedalis  x  

8.  Mướp đắng Momordica charantia x  

9.  Rau dền Amaranthus spp. x  

10.  Rau diếp xoăn Lactuca sativa x  

11.  Rau muống Ipomoea aquatica x  
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